
BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC

STT Mã BN Tên BN Phòng khám Ngày Ngày KT khám Ngày cuối PSCP
Số tiền 

nhận
Phòng khám chi trên và y học thể thao (CT1) - 133

1 2300644838 LỮ THỊ HUY

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

12/18/2023 09:12 18/12/2023 07:30 18/12/2023 757,900

2 2300740976 NGUYỄN CHÍ TRUNG

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

12/19/2023 01:12 19/12/2023 09:16 19/12/2023 857,900

3 2300740250 Tôn Văn Tiến

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

12/22/2023 14:58 22/12/2023 957,900

4 2300734364 VŨ ANH KHIÊM

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

12/11/2023 01:12 11/12/2023 08:49 11/12/2023 857,900

5 2300725830 PHẠM THỊ HẢI

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

11/29/2023 02:11 29/11/2023 13:48 29/11/2023 308,600

6 2300723442 LY TRỌNG HIẾU

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

11/27/2023 03:11 27/11/2023 10:25 27/11/2023 635,900

7 2300742828 MAI NGỌC DIỆP

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

12/21/2023 03:12 21/12/2023 15:28 21/12/2023 1,857,900

PKYC Phẫu thuật Chi dưới - 15

1 2300734009 VŨ ĐÀI HUYỀN TRANG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/11/2023 10:12 11/12/2023 07:44 11/12/2023 250,000

2 2300632258 TỪ VĂN YÊN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/21/2023 09:12 21/12/2023 08:04 21/12/2023 1,500,000

3 2300729878 ĐÀO THỊ HUỆ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/5/2023 02:12 05/12/2023 09:31 05/12/2023 250,000

4 2300735079 NGUYỄN THỊ THI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/11/2023 07:12 12/12/2023 20:33 11/12/2023 2,500,000

5 2300737354 ĐÀO VĂN THẠO
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/14/2023 02:12 14/12/2023 12:21 14/12/2023 450,000

DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHƯA THANH TOÁN

Từ ngày 00:00 23/11/2023 đến ngày 23:59 22/12/2024



6 2300729640 LÊ THỊ THÙY
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/5/2023 10:12 05/12/2023 09:22 05/12/2023 250,000

7 2300725980 NGÔ THỊ ÚT
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
11/29/2023 11:12 01/12/2023 09:20 01/12/2023 650,000

8 2300734612 VŨ VĂN MINH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/11/2023 04:12 11/12/2023 09:50 11/12/2023 300,000

9 2300743789 LÊ THỊ MAI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/23/2023 07:12 25/12/2023 10:28 23/12/2023 2,500,000

10 2300733832 NGUYỄN MINH TÂM
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/11/2023 04:12 11/12/2023 13:55 11/12/2023 200,000

11 2300740549 ĐINH THỊ THỊNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/19/2023 01:12 19/12/2023 13:54 19/12/2023 300,000

12 2300725648 NGUYỄN HỮU CHÍNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
11/29/2023 09:11 29/11/2023 09:19 29/11/2023 200,000

13 2300726245 BÙI THỊ MỪNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
11/30/2023 09:12 01/12/2023 08:25 01/12/2023 418,000

14 2300727075 LÊ VĂN TÀI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
12/1/2023 11:12 28/12/2023 08:34 01/12/2023 848,000

Phòng khám nội Thần kinh - 248D

1 2300726533 NGUYỄN THỊ MÃO
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
11/30/2023 01:11 30/11/2023 09:44 30/11/2023 281,900

2 2300740381 LÊ VĂN KỲ
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
12/18/2023 02:12 25/12/2023 15:25 18/12/2023 277,500

3 2300734698
QUÁCH THỊ HỒNG 

PHƯỢNG

Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
12/11/2023 11:12 11/12/2023 11:10 11/12/2023 511,900

4 2300720426 NGUYỄN HẢI LÂM
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
11/23/2023 08:11 23/11/2023 07:54 23/11/2023 408,600

5 2300729030 PHẠM THỊ ĐIỆP
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
12/4/2023 02:12 25/12/2023 15:15 04/12/2023 535,900

6 2300722094 TRẦN VĂN THÀNH
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
11/24/2023 10:12 20/12/2023 15:29 24/11/2023 340,900

7 2300735935 NGHIÊM VĂN PHÒNG
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
12/14/2023 10:12 14/12/2023 07:17 14/12/2023 635,900

8 2300736437 MAI VĂN ĐIỆP
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
12/13/2023 01:12 13/12/2023 13:59 13/12/2023 293,800

9 2300734010 VŨ ANH PHÚC
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
12/11/2023 10:12 11/12/2023 10:21 11/12/2023 893,800



10 2300743785 PHẠM ANH TUẤN
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
12/23/2023 02:12 25/12/2023 10:26 23/12/2023 435,900

PKYC Nam học - 01

1 2300738857 BÙI ĐỨC TÚ PKYC Nam học - 01 12/15/2023 03:12 18/12/2023 14:25 15/12/2023 585,000

2 2300741682 ĐẶNG VĂN HIỆP PKYC Nam học - 01 12/20/2023 09:12 20/12/2023 08:03 20/12/2023 1,059,000

3 2300709245 NGUYỄN VĂN TÀI PKYC Nam học - 01 12/20/2023 08:12 20/12/2023 07:12 20/12/2023 1,918,000

4 2300733526 NGUYỄN NGỌC LÃM PKYC Nam học - 01 12/9/2023 14:17 09/12/2023 403,000

5 2300735976 TRƯƠNG KHẮC ĐẠI PKYC Nam học - 01 12/12/2023 08:12 13/12/2023 07:29 13/12/2023 1,009,000

6 2300711852 VŨ TIẾN ĐẠT PKYC Nam học - 01 12/22/2023 08:02 22/12/2023 707,000

7 2300737639 BÙI ĐỨC TUẤN PKYC Nam học - 01 12/14/2023 09:12 15/12/2023 07:25 15/12/2023 1,559,000

8 2300740246 VŨ VĂN VƯỢNG PKYC Nam học - 01 12/18/2023 14:02 18/12/2023 227,000

9 2300728833 NGÔ DUYÊN ĐÔNG PKYC Nam học - 01 12/4/2023 11:12 04/12/2023 08:55 04/12/2023 268,000

10 2200247657 PHẠM ĐỨC THỌ PKYC Nam học - 01 12/11/2023 08:37 11/12/2023 498,000

Phòng khám số 2 (1C)

1 2300727835 LÊ ĐÌNH THỊNH Phòng khám số 2 (1C) 12/2/2023 02:12 02/12/2023 10:29 02/12/2023 476,932

2 2300697484 NGUYỄN THỊ VĨNH Phòng khám số 2 (1C) 12/1/2023 07:12 01/12/2023 06:36 01/12/2023 500,000

3 2300727920
TRẦN HOÀNG KHÁNH 

NGÂN
Phòng khám số 2 (1C) 12/2/2023 02:12 02/12/2023 11:18 02/12/2023 200,000

4 2300733961 NGUYỄN VĂN KHỔN Phòng khám số 2 (1C) 12/11/2023 04:12 11/12/2023 11:47 11/12/2023 287,000



5 2300742818 TRƯƠNG VĂN THẮNG Phòng khám số 2 (1C) 12/21/2023 03:12 21/12/2023 13:37 21/12/2023 200,000

6 2300742714 HOÀNG THỊ THIỀU Phòng khám số 2 (1C) 12/21/2023 11:12 21/12/2023 10:10 21/12/2023 500,000

7 2300725432 PHẠM VĂN TOẢN Phòng khám số 2 (1C) 12/18/2023 07:12 18/12/2023 07:11 18/12/2023 200,000

8 2300680171 VŨ THỊ CÚC Phòng khám số 2 (1C) 12/7/2023 02:12 07/12/2023 08:00 07/12/2023 200,000

9 2300734277 PHAN NGỌC HỮU Phòng khám số 2 (1C) 12/11/2023 08:12 11/12/2023 07:56 11/12/2023 700,000

10 2300727310 LƯƠNG VĂN DŨNG Phòng khám số 2 (1C) 12/1/2023 08:12 01/12/2023 07:47 01/12/2023 500,000

11 2300742815 HOÀNG THỊ CHƯƠNG Phòng khám số 2 (1C) 12/21/2023 03:12 21/12/2023 13:35 21/12/2023 200,000

12 2300732889 TRẦN THỊ PHƯỢNG Phòng khám số 2 (1C) 12/8/2023 09:12 08/12/2023 08:35 08/12/2023 500,000

Phòng khám ngoại thần kinh 1 - 254B

1 2300714473 Nguyễn Quốc Anh
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/8/2023 09:12 08/12/2023 08:45 08/12/2023 207,900

2 2300721531 ĐỖ ĐỨC HUY
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
11/24/2023 08:11 24/11/2023 07:20 24/11/2023 207,900

3 2300730813 ĐÀO DUY HIẾU
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/6/2023 08:40 06/12/2023 498,200

4 2300727418 NGUYỄN VĂN TUẤN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/1/2023 02:12 01/12/2023 10:04 01/12/2023 373,600

5 2300738761 ĐỖ MINH HIẾU
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/15/2023 10:12 26/12/2023 13:39 15/12/2023 232,200

6 2300722969 NGÔ VĂN BẮC
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
11/27/2023 12:11 27/11/2023 09:36 27/11/2023 334,500

7 2300742270 NGUYỄN VĂN QUANG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/21/2023 09:48 21/12/2023 209,200



8 2300734209 ĐOÀN VĂN DỤC
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/11/2023 09:12 11/12/2023 08:16 11/12/2023 207,900

9 2300734472 BÙI DUY DƯƠNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/11/2023 09:12 11/12/2023 11:35 11/12/2023 385,400

10 2300723605 LƯU THỊ HỢI
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
11/27/2023 02:11 27/11/2023 13:45 27/11/2023 957,900

11 2300736488 NGUYỄN MINH HẠNH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/13/2023 11:30 13/12/2023 493,000

12 2300594842 DƯƠNG ĐỨC ANH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/11/2023 14:58 11/12/2023 560,580

13 2300737168 NGÂN QUỐC BÁO
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/14/2023 07:12 14/12/2023 07:16 14/12/2023 207,900

14 2300728623 NGUYỄN VĂN XUÂN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/4/2023 08:44 04/12/2023 465,400

15 2300723312 NGUYỄN THỊ LÝ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
11/27/2023 09:11 27/11/2023 09:46 27/11/2023 1,207,900

16 2300738429 HOÀNG CÔNG XỨNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/15/2023 09:12 15/12/2023 07:45 15/12/2023 207,900

17 2300742468 TRƯƠNG XUÂN NAM
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/21/2023 10:01 21/12/2023 465,400

18 2300595624 VŨ PHƯƠNG ANH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/14/2023 07:12 14/12/2023 06:48 14/12/2023 207,900

19 2300722000 PHẠM QUANG HÙNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
11/24/2023 02:11 24/11/2023 13:51 24/11/2023 207,900

20 2300741569 NGUYỄN NĂNG HỒNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/20/2023 08:12 20/12/2023 07:20 20/12/2023 957,900

21 2300702136 Nguyễn Công Vi
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
11/27/2023 09:12 21/12/2023 09:13 27/11/2023 209,200

22 2300735247 ĐẬU THỊ TÂM
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
12/18/2023 09:06 18/12/2023 1,543,600

Phòng khám Nội tim mạch - lồng ngực - [112]

1 2300723202 VŨ THỦY TỀ
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
11/27/2023 11:16 27/11/2023 593,600

2 2300720515 NGUYỄN THỊ AN
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
12/19/2023 10:12 20/12/2023 09:02 19/12/2023 689,700



3 2300735176 LÊ THỊ NHUNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
12/12/2023 10:24 12/12/2023 329,000

4 2300723947 LƯƠNG VĂN ĐƯƠNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
11/28/2023 03:12 28/12/2023 09:11 28/11/2023 1,190,300

5 2300726429 NGUYỄN NGỌC THỨC
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
11/30/2023 08:11 30/11/2023 08:10 30/11/2023 957,900

6 2300734329 PHẠM NGỌC TÚ
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
12/11/2023 01:12 11/12/2023 08:22 11/12/2023 425,200

7 2300730404 HOÀNG DUY NHÃ
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
12/6/2023 10:12 06/12/2023 07:11 06/12/2023 683,500

8 2300732123 CAO THỊ MƯỜI
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
12/7/2023 10:41 07/12/2023 1,015,620

PK các bệnh về gan-tụy - 242

1 2300735611 LÊ TẤT TÌNH
PK các bệnh về gan-tụy - 

242
12/12/2023 08:06 12/12/2023 457,900

2 2300735641 BÙI THỊ MAI
PK các bệnh về gan-tụy - 

242
12/12/2023 08:37 12/12/2023 1,011,300

3 2300739542 ĐOÀN VIỆT KIỀU
PK các bệnh về gan-tụy - 

242
12/18/2023 02:12 18/12/2023 09:46 18/12/2023 354,500

4 2300728769 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG
PK các bệnh về gan-tụy - 

242
12/4/2023 08:01 04/01/2024 09:15 05/12/2023 1,276,100

Phòng khám Gan mật - 262

1 2300743203 NGUYỄN KIM DUNG
Phòng khám Gan mật - 

262
12/22/2023 02:12 22/12/2023 07:38 22/12/2023 408,600

2 2300692604 Bùi Văn Cầu
Phòng khám Gan mật - 

262
12/15/2023 01:12 15/12/2023 08:01 15/12/2023 726,500

3 2300700340 PHẠM THỊ QUYÊN
Phòng khám Gan mật - 

262
12/6/2023 02:12 06/12/2023 11:08 06/12/2023 239,000

4 2300737785 LÊ MINH QUÂN
Phòng khám Gan mật - 

262
12/14/2023 02:01 03/01/2024 10:10 16/12/2023 271,800

5 2300736847 NGUYỄN THỊ TOÀN
Phòng khám Gan mật - 

262
12/13/2023 15:01 13/12/2023 1,378,200

6 2300720877 ĐỖ THỊ LIÊN
Phòng khám Gan mật - 

262
11/23/2023 10:12 29/12/2023 08:59 23/11/2023 908,600

Phòng khám ngoại thần kinh 2 - 254B

1 2300736653 ĐỖ TUẤN PHƯƠNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/13/2023 02:01 02/01/2024 09:14 13/12/2023 394,400



2 2300449573 HOÀNG TRỌNG QUANG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
11/28/2023 08:10 28/11/2023 1,465,400

3 2300736736 NÔNG BẢO LY
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/13/2023 03:12 28/12/2023 10:14 13/12/2023 1,425,900

4 2300736096 NGUYỄN THỊ CHÂM
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/12/2023 03:12 12/12/2023 14:48 12/12/2023 1,207,900

5 2300716864 Triệu Thị Phượng
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/21/2023 10:35 21/12/2023 207,900

6 2300741895 NGUYỄN TIẾN NGHĨA
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/20/2023 03:12 20/12/2023 09:54 20/12/2023 2,227,900

7 2300725777 TRỊNH HUY MINH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
11/29/2023 01:11 29/11/2023 12:07 29/11/2023 373,700

8 2300736920 NGUYỄN NGỌC THUÝ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/13/2023 01:12 28/12/2023 14:49 13/12/2023 425,900

9 2300727312 PHẠM MINH TUÂN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/1/2023 12:12 01/12/2023 08:34 01/12/2023 1,425,900

10 2300724912 LÊ NGỌC THIỆN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
11/28/2023 03:12 28/12/2023 17:54 28/11/2023 230,900

11 2300740734 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
12/19/2023 02:12 28/12/2023 09:12 19/12/2023 465,400

Phòng khám Chi dưới - 135

1 2300739505 BÙI THỊ NGUYỆT
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/18/2023 10:12 18/12/2023 07:29 18/12/2023 535,900

2 2300727061 VŨ THỊ HOÀI
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/1/2023 08:12 01/12/2023 06:55 01/12/2023 257,900

3 2300729399 MƯƠNG TRỌNG KHOA
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/5/2023 09:12 05/12/2023 07:59 05/12/2023 238,200

4 2300731554 CHU VĂN TIẾN
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/7/2023 09:12 07/12/2023 07:23 07/12/2023 1,721,300

5 2300712364 NGUYỄN DANH THÁI
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/20/2023 10:12 20/12/2023 10:19 20/12/2023 957,900



6 2300736499 LÊ THỊ NĂM
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/13/2023 10:16 13/12/2023 689,700

7 2300735536 PHẠM VĂN TIẾN
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/12/2023 09:14 12/12/2023 659,300

8 2300724877 ĐẶNG THỊ THANH TOÀN
Phòng khám Chi dưới - 

135
11/28/2023 03:11 28/11/2023 14:29 28/11/2023 757,900

9 2300724662 NGUYỄN XUÂN LINH
Phòng khám Chi dưới - 

135
11/28/2023 02:12 14/12/2023 14:26 14/12/2023 379,500

10 2300741785 PHAN QUỐC NAM
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/20/2023 10:12 20/12/2023 10:28 20/12/2023 215,800

11 2300709113 HOÀNG THỊ VUÔNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/14/2023 09:12 14/12/2023 07:22 14/12/2023 357,900

12 2300743011 TRẦN XUÂN DŨNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/22/2023 08:12 22/12/2023 06:48 22/12/2023 857,900

13 2300720514 BÙI VĂN DŨNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/14/2023 09:02 14/12/2023 457,900

14 2300695053 ĐỖ TRỌNG HÀ
Phòng khám Chi dưới - 

135
11/29/2023 03:11 29/11/2023 07:37 29/11/2023 557,900

15 2200417394 HÀ THỊ HÀ
Phòng khám Chi dưới - 

135
11/30/2023 10:11 30/11/2023 10:49 30/11/2023 582,800

16 2300734321 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/11/2023 07:12 12/12/2023 07:25 12/12/2023 1,000,000

17 2300725853 ĐỖ VĂN DUYÊN
Phòng khám Chi dưới - 

135
11/29/2023 04:11 29/11/2023 14:37 29/11/2023 635,900

18 2300737393 TRIỆU VĂN ĐỘI
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/14/2023 09:12 14/12/2023 08:04 14/12/2023 657,900

19 2300721003 ĐOÀN THỊ HUYỀN
Phòng khám Chi dưới - 

135
11/23/2023 10:14 23/11/2023 457,900

20 2300738165 NGUYỄN VĂN TÌNH
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/15/2023 08:12 15/12/2023 09:40 15/12/2023 1,682,800

21 2300732721 HỒ THỊ PHƯỢNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/8/2023 11:12 08/12/2023 09:45 08/12/2023 273,900



22 2300725827 VŨ THỊ ĐÀO
Phòng khám Chi dưới - 

135
11/29/2023 14:50 29/11/2023 308,600

23 2300643297 LÊ VĂN HÙNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/14/2023 10:12 14/12/2023 07:54 14/12/2023 257,900

24 2300741028 LÊ HOÀNG SƠN
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/19/2023 09:12 19/12/2023 09:31 19/12/2023 957,900

25 2300652939 NGUYỄN THỊ NINH
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/4/2023 07:50 04/12/2023 1,683,400

26 2300730852 LƯU TIẾN CƯƠNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/6/2023 11:12 28/12/2023 08:38 06/12/2023 868,700

27 2300742473 NGUYỄN VĂN HẬU
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/21/2023 08:12 21/12/2023 07:49 21/12/2023 957,900

28 2300727189 NGUYỄN VŨ PHẢ
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/1/2023 09:12 01/12/2023 07:21 01/12/2023 389,600

29 2300735265 BÙI NGỌC BỐN
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/12/2023 07:16 12/12/2023 308,600

30 2300733032 PHẠM BÌNH MINH
Phòng khám Chi dưới - 

135
12/8/2023 08:37 11/12/2023 1,274,760

Phòng khám Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ - 256

1 2300720983
NGUYỄN KHẮC HOÀNG 

TUẤN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

11/23/2023 02:11 23/11/2023 10:12 23/11/2023 887,900

2 2300743311 TRẦN VĂN HIỂN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/22/2023 08:12 28/12/2023 08:44 22/12/2023 972,200

3 2300740532 LÊ BÁ ƯỚC

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/19/2023 06:13 19/12/2023 957,900

4 2300732696 LƯƠNG MINH VƯƠNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/8/2023 08:12 08/12/2023 08:01 08/12/2023 204,900

5 2300729941 PHẠM ĐẶNG Ý MỸ

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/5/2023 10:12 28/12/2023 08:43 05/12/2023 496,900

6 2300721866 TỐNG ĐỨC DŨNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

11/24/2023 10:12 28/12/2023 13:52 22/12/2023 538,000



7 2300739988 PHAN SONG NHI

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/18/2023 09:12 18/12/2023 08:51 18/12/2023 457,900

8 2300669298 Đào Ngọc Hải

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

11/29/2023 11:11 29/11/2023 11:18 29/11/2023 295,900

9 2300725808 ĐÀO TRỌNG NGỌC

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

11/29/2023 03:11 29/11/2023 13:32 29/11/2023 496,900

10 2300501960 HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/18/2023 10:32 18/12/2023 1,021,500

11 2300734520 NGUYỄN THỊ LAN ANH

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/11/2023 09:12 13/12/2023 15:06 12/12/2023 1,184,000

12 2300718167 VƯƠNG THỊ HOAN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/18/2023 09:12 18/12/2023 08:51 18/12/2023 957,900

13 2300736685 NGUYỄN THỊ THU UYÊN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/13/2023 09:52 13/12/2023 343,900

14 2300721607 LƯƠNG MINH VƯƠNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

11/24/2023 09:11 24/11/2023 07:32 24/11/2023 957,900

15 2300734691 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/11/2023 08:12 12/12/2023 10:51 15/12/2023 397,800

16 2300742731 ĐỖ LONG ĐẠI

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

12/21/2023 10:33 21/12/2023 536,100

PKYC Ngoại Cột sống - 10

1 2300726156 NGUYỄN NHƯ SƠN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
11/30/2023 11:11 30/11/2023 14:21 30/11/2023 254,700

2 2300730754 NGUYỄN MINH HIẾU
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/6/2023 03:12 06/12/2023 08:15 06/12/2023 300,000

3 2300741935 HOÀNG ĐÌNH VẤN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/20/2023 04:12 20/12/2023 10:49 20/12/2023 300,000

4 2300725463 PHẠM VĂN HUY
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
11/29/2023 03:11 29/11/2023 09:39 29/11/2023 300,000



5 2300735212 MÃ VĂN VƯƠNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/12/2023 11:12 12/12/2023 07:15 12/12/2023 300,000

6 2300739980 ĐOÀN THỊ THÌN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/18/2023 03:12 18/12/2023 10:39 18/12/2023 432,000

7 2300740118 HOÀNG THỊ MINH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/18/2023 04:12 18/12/2023 10:10 18/12/2023 300,000

8 2300729228 HOÀNG HÀ LINH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/4/2023 04:12 05/12/2023 07:54 05/12/2023 700,000

9 2300724117 NGUYỄN THỊ NĂM
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
11/28/2023 07:11 29/11/2023 08:32 28/11/2023 200,000

10 2300740113 LÊ SỸ CHUNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/18/2023 10:09 18/12/2023 1,200,000

11 2300725281 ĐỒNG THỊ LAN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
11/29/2023 11:11 29/11/2023 08:46 29/11/2023 300,000

12 2300741666 TRẦN TRUNG KIÊN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/20/2023 04:12 20/12/2023 08:28 20/12/2023 300,000

13 2300730909 NGUYỄN VĂN KHẢI
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/6/2023 10:12 06/12/2023 08:35 06/12/2023 200,000

14 2300740637 NGUYỄN BÁ NGHĨA
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/19/2023 02:12 19/12/2023 07:43 19/12/2023 1,300,000

15 2300741509 NGUYỄN THỊ ĐƯỢC
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/20/2023 03:12 20/12/2023 07:54 20/12/2023 200,000

16 2300730952 NGUYỄN THỊ DUNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/6/2023 04:12 06/12/2023 15:10 06/12/2023 300,000

17 2300728914 CAO NGỌC TÙNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/4/2023 04:12 04/12/2023 09:46 04/12/2023 300,000

18 2300727927 ĐẶNG THỊ SỢI
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/2/2023 03:12 04/12/2023 11:29 04/12/2023 200,000

19 2300722823 HÀ THỊ THÀ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/5/2023 09:12 05/12/2023 07:13 05/12/2023 900,000

20 2300738655 NGUYỄN THỊ TÂM
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/15/2023 02:12 15/12/2023 10:07 15/12/2023 300,000



21 2300725239 PHẠM VĂN ĐỨC
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
11/29/2023 01:11 29/11/2023 08:11 29/11/2023 300,000

22 2300741481 VŨ THỊ BANG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/20/2023 02:12 20/12/2023 07:55 20/12/2023 500,000

23 2300730565 TRỊNH THỊ HƯƠNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/6/2023 03:12 06/12/2023 07:40 06/12/2023 850,000

24 2300734771 NGUYỄN THỊ HỒNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/11/2023 02:12 14/12/2023 07:52 14/12/2023 300,000

25 2300739061 PHẠM THỊ HẠNH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/16/2023 08:12 16/12/2023 08:02 16/12/2023 300,000

26 2300728897 ĐỖ NGỌC LINH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/4/2023 11:12 05/12/2023 07:40 05/12/2023 300,000

27 2300734572 NGUYỄN XUÂN VĂN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/11/2023 04:12 11/12/2023 09:42 11/12/2023 300,000

28 2300734012 NGUYỄN HỮU TUẤN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/11/2023 11:12 11/12/2023 07:43 11/12/2023 200,000

29 2300737339 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/14/2023 03:12 14/12/2023 08:01 14/12/2023 200,000

30 2300742160 LÊ VĂN TRUNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/20/2023 14:41 21/12/2023 200,000

31 2300727210 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/1/2023 03:12 01/12/2023 09:04 01/12/2023 300,000

32 2300730950 NGUYỄN HUY HOÀN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/6/2023 03:12 06/12/2023 12:55 06/12/2023 300,000

33 2300740428 TRẦN ANH ĐẠT
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/18/2023 10:22 19/12/2023 300,000

34 2300740681 TRẦN ANH DŨNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/19/2023 07:12 20/12/2023 08:11 19/12/2023 300,000

35 2300730464 LÊ THỊ CHANH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
12/6/2023 09:12 06/12/2023 07:13 06/12/2023 850,000

PKYC khám xương - 139

1 2300723087 PHẠM THỊ SÁNH
PKYC khám xương - 

139
11/27/2023 11:11 27/11/2023 10:50 27/11/2023 1,557,000



2 2300740731 MAI THỊ DUYÊN
PKYC khám xương - 

139
12/19/2023 03:12 19/12/2023 08:04 19/12/2023 450,000

3 2300720581 ĐỖ THỊ HÒA
PKYC khám xương - 

139
11/23/2023 09:11 23/11/2023 07:39 23/11/2023 375,000

4 2200336560 NGUYỄN VĂN LÂM
PKYC khám xương - 

139
12/12/2023 08:12 13/12/2023 09:53 12/12/2023 395,000

5 2300723134 LÊ YẾN NHI
PKYC khám xương - 

139
11/27/2023 02:11 27/11/2023 14:51 27/11/2023 547,000

6 2300738217 HOÀNG VĂN SỰ
PKYC khám xương - 

139
12/15/2023 11:12 15/12/2023 11:25 15/12/2023 1,014,000

7 2300723424 KIỀU THỊ HỒNG HẠNH
PKYC khám xương - 

139
11/27/2023 10:11 27/11/2023 10:17 27/11/2023 800,000

8 2300733553 NGUYỄN TRUNG HIẾU
PKYC khám xương - 

139
12/9/2023 05:12 09/12/2023 16:31 09/12/2023 1,660,000

9 2300739953 NGUYỄN ĐÌNH TÀI
PKYC khám xương - 

139
12/18/2023 10:12 18/12/2023 10:09 18/12/2023 256,000

10 2300735439 NGUYỄN THỊ HƯỜNG
PKYC khám xương - 

139
12/12/2023 10:12 18/12/2023 08:04 12/12/2023 400,000

11 2300741896 ĐOÀN DANH HƯNG
PKYC khám xương - 

139
12/20/2023 11:12 20/12/2023 11:04 20/12/2023 1,079,000

12 2300739168 LI CHUANG
PKYC khám xương - 

139
12/16/2023 11:56 16/12/2023 1,104,000

13 2300736512 NGUYỄN QUANG HUY
PKYC khám xương - 

139
12/13/2023 11:12 13/12/2023 10:11 13/12/2023 615,000

14 2300727087 NGUYỄN VĂN QUYẾT
PKYC khám xương - 

139
12/1/2023 08:12 01/12/2023 06:40 01/12/2023 1,300,000

15 2300743707 KIM THỊ NỘI
PKYC khám xương - 

139
12/23/2023 09:12 23/12/2023 08:03 23/12/2023 2,894,000

16 2300728441 VŨ VĂN HÓA
PKYC khám xương - 

139
12/4/2023 02:12 04/12/2023 13:14 04/12/2023 700,000

PKYC Chi trên và Y học thể thao - 16

1 2300725579 NGUYỄN KIM BÍCH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
11/29/2023 10:11 29/11/2023 09:04 29/11/2023 700,000

2 2300725880 LƯỜNG VĂN HÔN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
11/30/2023 03:11 30/11/2023 08:59 30/11/2023 302,000



3 2300734786 VI THỊ THU THỦY
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
12/11/2023 11:12 11/12/2023 11:45 11/12/2023 2,500,000

4 2300740384 PHAN THỊ SƠN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
12/18/2023 03:12 19/12/2023 15:20 18/12/2023 200,000

5 2300726705 ĐINH THỊ NỤ
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
11/30/2023 11:11 30/11/2023 10:43 30/11/2023 2,500,000

6 2300740945 BÙI NAM KHÁNH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
12/19/2023 02:12 19/12/2023 14:58 19/12/2023 265,000

7 2300729816 NGUYỄN SỸ TRƯỜNG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
12/5/2023 09:12 05/12/2023 08:15 05/12/2023 1,400,000

8 2200160532 TRẦN THIÊN TƯỜNG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
12/1/2023 03:12 01/12/2023 10:58 01/12/2023 700,000

9 2300720633 NGUYỄN VĂN CHIẾN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
11/23/2023 03:11 23/11/2023 07:39 23/11/2023 287,878

10 2300736091
ĐƯỜNG THỊ THẢO 

NGUYÊN

PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
12/12/2023 08:12 14/12/2023 14:17 12/12/2023 2,500,000

11 2200304486 NGÔ THỊ HƯƠNG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
12/12/2023 03:12 12/12/2023 08:13 12/12/2023 300,000

Phòng khám Ghép tạng - 242

1 2300721218 PHAN NGỌC SANG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
11/23/2023 04:12 25/12/2023 15:00 23/11/2023 202,900

2 2300696814 NGUYỄN MINH THÀNH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/5/2023 09:01 03/01/2024 08:49 05/12/2023 1,536,900

3 2300737774 NGUYỄN VĂN NGHIÊM
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/14/2023 10:22 14/12/2023 273,900

4 2300720914
ĐÀO THỊ NHUNG 

PHƯỢNG

Phòng khám Ghép tạng - 

242
11/23/2023 04:12 25/12/2023 09:23 23/11/2023 202,900

5 2300735166 LƯU THỊ THANH HUYỀN
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/12/2023 10:13 12/12/2023 1,046,000

6 2300734787 BÙI THỊ NGUYỆT
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/11/2023 09:45 19/12/2023 441,900

7 2300731798 HÀ THÀNH LỢI
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/7/2023 10:01 03/01/2024 08:12 07/12/2023 825,900

8 2300735747 BÙI THỊ NGUYỆT
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/12/2023 08:45 12/12/2023 957,900



9 2300741800 NGUYỄN VĂN LONG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/20/2023 08:01 03/01/2024 08:58 20/12/2023 866,800

10 2300721704 NGUYỄN VĂN VIỆT
Phòng khám Ghép tạng - 

242
11/24/2023 04:12 25/12/2023 10:16 24/11/2023 579,600

11 2300740806
NGUYỄN TRƯỜNG 

GIANG

Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/19/2023 10:39 19/12/2023 239,000

12 2300733002 TRẦN THỊ THẤM
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/8/2023 02:12 08/12/2023 09:42 08/12/2023 592,000

13 2200419809 NGUYỄN DOÃN DŨNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
12/19/2023 08:51 19/12/2023 1,957,900

PKYC Nội Thần kinh - 13

1 2300743393 TẠ ĐỒNG KHÁNH
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/22/2023 10:12 22/12/2023 11:38 22/12/2023 465,200

2 2300625570 LÊ VĂN THỨC
PKYC Nội Thần kinh - 

13
11/30/2023 08:11 30/11/2023 07:40 30/11/2023 532,000

3 2300723070 BÙI ANH TUẤN
PKYC Nội Thần kinh - 

13
11/27/2023 11:12 08/12/2023 07:42 27/11/2023 500,000

4 2300732446 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/8/2023 08:12 08/12/2023 07:49 08/12/2023 280,000

5 2300722736 LÊ THỊ THƠM
PKYC Nội Thần kinh - 

13
11/27/2023 10:11 27/11/2023 08:02 27/11/2023 466,000

6 2300730644 VŨ THỊ NHỊ
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/6/2023 02:12 06/12/2023 07:54 06/12/2023 700,000

7 2300730469 PHẠM THỊ THÚY
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/6/2023 10:12 06/12/2023 07:15 06/12/2023 400,000

8 2300737115 DƯƠNG THỊ NA
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/14/2023 09:12 14/12/2023 06:43 14/12/2023 762,000

9 2300739550 NGÔ VĂN DUNG
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/18/2023 10:12 18/12/2023 07:20 18/12/2023 200,000

10 2300723501 NGUYỄN THỊ ĐỊNH
PKYC Nội Thần kinh - 

13
11/27/2023 11:11 27/11/2023 11:01 27/11/2023 500,000

11 2300740148 TRẦN THẾ SƠN
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/18/2023 10:12 20/12/2023 10:21 18/12/2023 200,000



12 2300732122 PHAN NGỌC SƠN
PKYC Nội Thần kinh - 

13
12/7/2023 10:25 07/12/2023 332,000

PKYC Chấn thương chung - 14

1 2300740131 PHẠM THỊ HỒI
PKYC Chấn thương 

chung - 14
12/18/2023 01:12 18/12/2023 10:03 18/12/2023 1,402,000

2 2300740035 NGUYỄN NGỌC SANG
PKYC Chấn thương 

chung - 14
12/18/2023 02:12 18/12/2023 10:51 18/12/2023 2,004,000

3 2300733873 BÙI MẠNH DŨNG
PKYC Chấn thương 

chung - 14
12/11/2023 08:12 11/12/2023 07:16 11/12/2023 1,300,000

4 2300739549 NGUYỄN VĂN NGHĨA
PKYC Chấn thương 

chung - 14
12/18/2023 08:12 18/12/2023 07:06 18/12/2023 700,000

5 2300741753 VÕ QUỐC BỬU
PKYC Chấn thương 

chung - 14
12/20/2023 02:12 21/12/2023 08:42 21/12/2023 700,000

Phòng khám Nhi - Trẻ sơ sinh - 258

1 2300730004 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
12/5/2023 09:12 05/12/2023 09:05 05/12/2023 457,900

2 2300733024 NGUYỄN VÂN TRANG
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
12/8/2023 10:12 08/12/2023 09:47 08/12/2023 457,900

3 2300729724 VŨ THỊ LY
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
12/5/2023 12:12 06/12/2023 16:51 06/12/2023 291,300

PKYC Ngoại Thần kinh 1 [11]

1 2300726862 HOÀNG THỊ THOẠI
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
11/30/2023 08:12 01/12/2023 14:18 30/11/2023 1,500,000

2 2300742764 NGUYỄN ĐỨC LÂN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/21/2023 09:12 22/12/2023 07:21 22/12/2023 2,500,000

3 2200226226 NGUYỄN TIẾN ĐỨC
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
11/27/2023 11:11 27/11/2023 09:03 27/11/2023 1,370,000

4 2300656330 HOÀNG BÁ ĐÔNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
11/27/2023 01:11 27/11/2023 06:59 27/11/2023 803,000

5 2300533194 NGUYỄN THỊ NHÂM
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/22/2023 11:12 22/12/2023 10:55 22/12/2023 290,000

6 2300732968 NGUYỄN BÁ NHỊ
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/8/2023 11:12 08/12/2023 09:32 08/12/2023 750,000



7 2300737631 LÊ LONG HƯNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/14/2023 10:12 14/12/2023 10:00 14/12/2023 279,000

8 2300722633 MAI THỊ HUỆ
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
11/26/2023 01:11 27/11/2023 10:33 27/11/2023 303,000

9 2300733846 NGUYỄN HẢI ĐĂNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/11/2023 03:12 11/12/2023 07:20 11/12/2023 1,750,000

10 2300740062 NGUYỄN THỊ TRANG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/18/2023 01:12 29/12/2023 09:26 18/12/2023 700,000

11 2300738161 LƯU THỊ UYÊN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/15/2023 02:12 15/12/2023 10:06 15/12/2023 203,000

12 2300736111 PHAN THỊ THU
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/12/2023 09:12 13/12/2023 08:27 13/12/2023 536,000

13 2300727485 CUNG THÙY LINH
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
12/1/2023 05:12 01/12/2023 09:58 01/12/2023 254,000

Phòng khám Nam học - 222

1 2300743411 LÊ ĐỨC TOÀN
Phòng khám Nam học - 

222
12/22/2023 11:12 22/12/2023 09:54 22/12/2023 329,700

2 2300723729 TRẦN NGỌC ANH
Phòng khám Nam học - 

222
11/27/2023 11:12 28/12/2023 06:14 28/11/2023 864,600

3 2300732977 CHU QUANG PHÚ
Phòng khám Nam học - 

222
12/8/2023 09:21 08/12/2023 576,000

4 2300736933 PHẠM VĂN THÁI
Phòng khám Nam học - 

222
12/13/2023 03:12 13/12/2023 15:47 13/12/2023 387,000

5 2300735407 VI ĐỨC HÙNG
Phòng khám Nam học - 

222
12/12/2023 09:18 12/12/2023 383,800

PKYC Ngoại Thần kinh 2 [17]

1 2300564257 VŨ DUY TÌNH
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
12/13/2023 07:00 13/12/2023 200,000

2 2300725978 NGUYỄN THỌ TUYỀN
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
11/29/2023 11:12 28/12/2023 07:20 30/11/2023 400,000

3 2300724875 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
11/28/2023 02:11 28/11/2023 14:39 28/11/2023 1,750,000

Phòng khám cột sống - 137

1 2300741732 NGÔ THỊ VÂN
Phòng khám cột sống - 

137
12/20/2023 08:44 20/12/2023 2,091,569

2 2300727034 NGUYỄN THỊ LAN
Phòng khám cột sống - 

137
12/7/2023 09:29 07/12/2023 944,400

3 2300692523 NGUYỄN THỊ VUI
Phòng khám cột sống - 

137
11/28/2023 08:11 28/11/2023 08:12 28/11/2023 1,957,900



4 2300735398 ĐÀO XUÂN TẬP
Phòng khám cột sống - 

137
12/12/2023 09:12 12/12/2023 07:41 12/12/2023 857,900

5 2300696562 NGUYỄN THỊ NGA
Phòng khám cột sống - 

137
12/14/2023 09:12 20/12/2023 07:50 14/12/2023 4,944,400

6 2300739760
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

Phòng khám cột sống - 

137
12/18/2023 01:12 18/12/2023 07:57 18/12/2023 410,900

7 2300727456 BÙI GIA HÂN
Phòng khám cột sống - 

137
12/1/2023 09:36 01/12/2023 646,700

8 2300659219 Nguyễn Thị Kiệm
Phòng khám cột sống - 

137
11/28/2023 03:11 28/11/2023 14:19 28/11/2023 357,900

9 2300725131 LÊ DOÃN HẢO
Phòng khám cột sống - 

137
11/29/2023 09:11 29/11/2023 07:42 29/11/2023 1,367,600

10 2300739765 HÀ VĂN HỌA
Phòng khám cột sống - 

137
12/18/2023 01:12 18/12/2023 09:25 18/12/2023 729,900

11 2300721062 NGUYỄN VĂN HẬU
Phòng khám cột sống - 

137
11/23/2023 03:12 19/12/2023 11:18 23/11/2023 844,400

12 2300723067 VŨ ĐỨC QUANG
Phòng khám cột sống - 

137
11/27/2023 01:11 27/11/2023 07:57 27/11/2023 367,600

13 2300737956 BÙI VĂN SỰ
Phòng khám cột sống - 

137
12/14/2023 10:12 15/12/2023 07:00 15/12/2023 335,900

14 2300741693 TRỊNH THỊ DĨNH
Phòng khám cột sống - 

137
12/20/2023 09:02 20/12/2023 1,540,640

15 2300743062 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG
Phòng khám cột sống - 

137
12/22/2023 07:02 22/12/2023 422,400

16 2300743590 NGUYỄN CHIẾN THẮNG
Phòng khám cột sống - 

137
12/22/2023 03:12 22/12/2023 15:35 22/12/2023 957,900

PK Xương - 139

1 2300741967 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG PK Xương - 139 12/20/2023 02:12 20/12/2023 11:30 20/12/2023 257,900

2 2300740858 TRẦN THỊ BÌNH PK Xương - 139 12/20/2023 08:12 27/12/2023 09:08 20/12/2023 271,900

3 2300698391 HÀ TRUNG KIÊN PK Xương - 139 12/7/2023 09:12 08/12/2023 15:30 07/12/2023 289,600

4 2300733036 PHẠM TẤT VĨNH PK Xương - 139 12/8/2023 08:12 15/12/2023 14:10 15/12/2023 301,900



5 2300736487
NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẮM
PK Xương - 139 12/13/2023 08:01 13/12/2023 808,600

6 2300729057 HÀ THỊ NHUẬN PK Xương - 139 12/4/2023 02:12 04/12/2023 11:46 04/12/2023 509,900

7 2300736054 CAO THỊ NGỌC PK Xương - 139 12/12/2023 02:12 12/12/2023 13:59 12/12/2023 901,900

8 2300723061 NGUYỄN THỊ BÌNH PK Xương - 139 11/27/2023 09:11 27/11/2023 08:26 08/12/2023 961,900

9 2300742741 PHẠM VĂN ĐÁN PK Xương - 139 12/21/2023 11:12 21/12/2023 10:56 21/12/2023 889,600

10 2300738673 ĐÀO ĐĂNG THÀNH PK Xương - 139 12/15/2023 08:12 15/12/2023 20:09 15/12/2023 766,900

11 2300627890 NGÔ ĐỨC CƯỜNG PK Xương - 139 11/29/2023 04:11 29/11/2023 15:01 29/11/2023 386,600

12 2300733168 NGUYỄN TUẤN HƯNG PK Xương - 139 12/8/2023 03:12 08/12/2023 14:04 08/12/2023 301,900

13 2300739651 NGUYỄN THỊ THỰC PK Xương - 139 12/18/2023 11:12 18/12/2023 07:29 18/12/2023 367,600

14 2300733691 VŨ DUY NHẤT PK Xương - 139 12/10/2023 11:12 22/12/2023 11:28 22/12/2023 1,302,800

15 2300706178 PHẠM HỒNG ĐỨC PK Xương - 139 12/15/2023 02:12 15/12/2023 14:29 15/12/2023 801,900

16 2300725215 NGUYỄN THỊ HUỆ PK Xương - 139 11/29/2023 09:11 29/11/2023 07:11 29/11/2023 499,300

17 2300735852
NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 

ANH
PK Xương - 139 12/12/2023 01:12 12/12/2023 10:03 12/12/2023 801,900

18 2300733798 NGUYỄN VĂN TÀI PK Xương - 139 12/10/2023 12:12 29/12/2023 01:46 11/12/2023 2,423,500

19 2300731239 GORSHKOVA VICTORIA PK Xương - 139 12/6/2023 03:12 06/12/2023 15:11 06/12/2023 620,800

20 2300723533 BÙI THỊ TRINH PK Xương - 139 11/27/2023 01:11 27/11/2023 14:19 27/11/2023 237,900



21 2300743868 NGUYỄN ĐÌNH ANH PK Xương - 139 12/23/2023 09:12 23/12/2023 19:40 23/12/2023 1,383,900

22 2300739858 VŨ THỊ TỈNH PK Xương - 139 12/18/2023 05:12 28/12/2023 08:28 18/12/2023 295,600

23 2300740058 HÀ KHÁNH NAM PK Xương - 139 12/18/2023 09:02 21/12/2023 958,900

24 2300731140 NGUYỄN THỊ KIM THU PK Xương - 139 12/6/2023 11:12 28/12/2023 11:26 06/12/2023 301,900

25 2300726460 NGUYỄN VĂN LÝ PK Xương - 139 11/30/2023 08:11 30/11/2023 08:34 30/11/2023 875,900

26 2300719962 NGÔ THỊ NĂM PK Xương - 139 11/23/2023 09:11 23/11/2023 08:05 23/11/2023 708,600

27 2300727378 ĐỖ THỊ HẰNG NGA PK Xương - 139 12/1/2023 09:12 01/12/2023 08:23 01/12/2023 289,600

28 2300739268 TRẦN ĐĂNG QUANG PK Xương - 139 12/16/2023 08:12 16/12/2023 20:18 16/12/2023 490,800

29 2300733275 ĐẶNG BÍCH HẠNH PK Xương - 139 12/8/2023 07:12 08/12/2023 19:32 08/12/2023 673,800

PKYC Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ - 12

1 2200379552 Vũ Công Kỳ
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/12/2023 12:12 12/12/2023 08:48 12/12/2023 300,000

2 2300732870 MÃ NGỌC SƠN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/8/2023 09:12 08/12/2023 08:27 08/12/2023 1,700,000

3 2300742814 AN CHUL KYUNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/21/2023 03:01 21/01/2024 15:19 21/12/2023 490,000

4 2300430117 ĐINH DUY PHƯƠNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/10/2023 08:17 15/12/2023 290,000

5 2300697381 HỒ XUÂN LONG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/21/2023 04:12 21/12/2023 08:52 21/12/2023 800,000

6 2300724589 CAO ĐỨC PHÁT
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
11/28/2023 10:12 20/12/2023 09:11 30/11/2023 800,000

7 2300742713 TRẦN THỊ KIM
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/21/2023 04:12 21/12/2023 15:33 21/12/2023 700,000

8 2300743488 ĐỖ BÍCH LIÊN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/22/2023 14:40 22/12/2023 465,200



9 2300716434 NGUYỄN VĂN KHÁNH
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/15/2023 03:12 15/12/2023 15:12 15/12/2023 371,000

10 2300734910 NGUYỄN THẾ TUẤN ANH
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/11/2023 07:12 12/12/2023 15:24 11/12/2023 850,000

11 2300725563 VŨ ĐỨC DƯƠNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
11/29/2023 08:11 29/11/2023 08:39 29/11/2023 500,000

12 2300742052 MẠNH XUÂN HÒE
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/20/2023 02:12 20/12/2023 14:23 20/12/2023 1,700,000

13 2300730654 NGUYỄN TRUNG KIÊN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
12/6/2023 08:12 06/12/2023 08:11 06/12/2023 1,671,000

PKYC Nội tim mạch và lồng ngực - 02

1 2300722771 NGUYỄN VĂN DƯƠNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
11/27/2023 06:11 28/11/2023 16:03 27/11/2023 279,000

2 2300735940 TRẦN VIẾT TÂM
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
12/12/2023 12:11 12/12/2023 868,000

3 2300737175 LÊ THANH TÙNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
12/14/2023 10:28 14/12/2023 460,000

4 2300723160 TẠ THỊ THANH
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
11/27/2023 10:11 27/11/2023 08:41 27/11/2023 326,000

5 2300724628 PHẠM QUANG CHIẾN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
11/28/2023 03:11 28/11/2023 10:38 28/11/2023 204,000

6 2300728401 HOÀNG LÊ KHƯƠNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
12/4/2023 15:12 04/12/2023 870,000

7 2300724621 ĐỖ LÊ QUÂN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
11/28/2023 03:11 28/11/2023 09:52 28/11/2023 304,000

8 2300701722 ĐÀO THỊ THỦY
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
12/4/2023 12:12 04/12/2023 08:20 04/12/2023 375,000

9 2200158538 NGUYỄN THỊ THẤM
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
12/13/2023 01:12 13/12/2023 07:51 13/12/2023 367,000

PK số 2 - 111

1 2200253655 NGUYỄN BÁ KIÊN PK số 2 - 111 11/30/2023 11:12 28/12/2023 08:04 30/11/2023 566,900



2 2300706898 ĐẶNG TIẾN DŨNG PK số 2 - 111 11/30/2023 09:11 30/11/2023 07:38 30/11/2023 357,900

3 2300730199 LƯƠNG VIẾT THANH PK số 2 - 111 12/5/2023 03:12 05/12/2023 15:40 05/12/2023 339,900

4 2300742483 ĐINH THỊ BA PK số 2 - 111 12/21/2023 11:12 21/12/2023 08:08 21/12/2023 225,900

5 2300743354 PHẠM VĂN CHƯƠNG PK số 2 - 111 12/22/2023 09:08 22/12/2023 304,200

6 2300740308
NGUYỄN THỊ NGỌC 

THỦY
PK số 2 - 111 12/18/2023 03:12 18/12/2023 14:18 18/12/2023 357,900

Phòng khám số 1 (1C)

1 2300629849 TRẦN THỊ HẠNH Phòng khám số 1 (1C) 12/18/2023 08:01 03/01/2024 14:41 18/12/2023 433,000

2 2300741257 DƯƠNG THỊ NGA Phòng khám số 1 (1C) 12/19/2023 10:12 20/12/2023 15:25 19/12/2023 450,000

3 2300678604 Nguyễn Thị Vân Anh Phòng khám số 1 (1C) 12/5/2023 08:01 08/01/2024 09:04 05/12/2023 501,640

Phòng khám Thận ghép tạng - 247

1 2300735626 TRẦN VĂN MÙI
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/12/2023 02:12 12/12/2023 08:32 12/12/2023 416,900

2 2300666642 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/13/2023 01:12 19/12/2023 11:38 19/12/2023 633,700

3 2300684396 LÊ THỊ HƯƠNG
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/1/2023 03:12 01/12/2023 12:08 05/12/2023 397,400

4 2300667225 ĐẶNG THỊ ÁNH DƯƠNG
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/8/2023 03:12 08/12/2023 09:44 08/12/2023 907,100

5 2300736634 NGUYỄN THỊ KIM CÚC
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/13/2023 11:12 29/12/2023 06:43 15/12/2023 1,132,200

6 2300712261 NGUYỄN NHI
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/19/2023 01:12 19/12/2023 10:18 19/12/2023 1,793,700



7 2300721184 LƯƠNG THỊ LA
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
11/23/2023 07:11 29/11/2023 14:31 23/11/2023 382,600

8 2300718343 LÊ THỊ THUÝ
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/21/2023 08:13 21/12/2023 457,900

9 2300727386 VĂN THANH HIẾU
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/1/2023 04:12 29/12/2023 08:33 07/12/2023 1,040,100

10 2300741061 TRẦN VĂN MÙI
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/19/2023 01:01 07/01/2024 10:19 19/12/2023 416,760

11 2300736513 NGUYỄN QUỲNH CHI
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/13/2023 11:12 13/12/2023 08:53 13/12/2023 262,000

12 2300727671 PHẠM ĐÌNH QUÝ
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/1/2023 02:12 04/12/2023 14:30 01/12/2023 344,000

13 2300741941 CHẾ ANH QUANG
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/20/2023 04:12 29/12/2023 10:54 20/12/2023 369,500

14 2300736507 DƯƠNG THỊ THÊ
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
12/13/2023 04:12 13/12/2023 08:58 13/12/2023 821,200

PKYC Ngoại Cấp cứu Bụng - 07

1 2300731088 NGUYỄN VĂN DUY
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
12/6/2023 10:12 07/12/2023 10:05 07/12/2023 228,000

2 2300726717 PHẠM THỊ THOA
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
11/30/2023 08:12 01/12/2023 15:21 30/11/2023 700,000

3 2300725639 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
11/29/2023 01:12 06/12/2023 11:42 29/11/2023 318,000

4 2300573780 TRẦN CÔNG THUẬN
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
12/11/2023 11:12 11/12/2023 09:20 11/12/2023 322,000

5 2300735723 NGUYỄN BÌNH ĐÔNG
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
12/12/2023 08:44 12/12/2023 1,250,000

6 2300740750 NGUYỄN THỊ SEN
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
12/19/2023 02:12 19/12/2023 11:23 19/12/2023 764,000

7 2300691289 LÊ VIẾT HÀ
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
11/28/2023 09:11 29/11/2023 13:01 28/11/2023 1,000,000

PKYC Thận ghép tạng - 247

1 2300724474 VÕ THỊ THU HẰNG
PKYC Thận ghép tạng - 

247
11/28/2023 10:12 12/12/2023 09:37 12/12/2023 538,000



2 2300741717 NGUYỄN VĂN TUẤN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
12/20/2023 10:12 20/12/2023 08:07 20/12/2023 2,500,000

3 2300726372 LƯU THÙY DƯƠNG
PKYC Thận ghép tạng - 

247
11/30/2023 11:12 04/12/2023 11:35 30/11/2023 357,000

4 2300666146 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG
PKYC Thận ghép tạng - 

247
12/6/2023 08:40 06/12/2023 500,000

5 2300714281 VŨ QUANG THIỀU
PKYC Thận ghép tạng - 

247
12/6/2023 08:41 06/12/2023 500,000

6 2300728674 HÀ QUANG HIẾU
PKYC Thận ghép tạng - 

247
12/4/2023 08:05 04/12/2023 200,000

7 2300736610 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
12/13/2023 10:12 13/12/2023 08:26 13/12/2023 1,500,000

8 2300696420 TRẦN THỊ NGỌC HÂN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
12/18/2023 09:14 18/12/2023 1,500,000

9 2300741722 CHU THỊ ĐÔNG
PKYC Thận ghép tạng - 

247
12/20/2023 10:12 20/12/2023 08:08 20/12/2023 2,500,000

PKYC Ngoại Tiêu hoá - 08

1 2300727567 VĂN KHẮC SÁU
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
12/1/2023 08:12 28/12/2023 10:32 01/12/2023 388,000

2 2300730897 TRẦN TẤN QUẾ
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
12/6/2023 08:12 28/12/2023 13:37 06/12/2023 410,860

3 2300732227 TRỊNH NỮ TRÀ MY
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
12/7/2023 03:12 07/12/2023 13:45 07/12/2023 409,000

4 2300735553 PHẠM THỊ LOAN
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
12/12/2023 04:12 12/12/2023 15:30 12/12/2023 420,000

PKYC Ngoại Cột sống 2 - 09

1 2300727836 PHẠM THỊ VỤ
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
12/2/2023 10:12 02/12/2023 08:15 02/12/2023 500,000

2 2300705574 Vũ Thị Nhung
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
12/18/2023 07:12 18/12/2023 06:51 18/12/2023 1,300,000

3 2300737545 LÊ VĂN NGHỊ
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
12/14/2023 11:12 14/12/2023 08:37 14/12/2023 500,000

4 2300738177 ĐOÀN THỊ THANH LOAN
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
12/15/2023 10:12 15/12/2023 07:06 15/12/2023 504,000

Phòng khám Tiêu hoá - 252



1 2300733855 VŨ ĐÌNH CHIỂU
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
12/11/2023 08:07 11/12/2023 761,450

2 2300742721 VŨ THỊ THANH MAI
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
12/21/2023 11:12 22/12/2023 10:52 22/12/2023 1,288,900

3 2300739815 HOÀNG THỊ XAƯ
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
12/18/2023 09:12 18/12/2023 08:56 18/12/2023 392,600

Phòng khám Chấn thương chung - 109

1 2300677680 HOÀNG THỊ LƯU
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/18/2023 07:43 18/12/2023 957,900

2 2300732257 DƯƠNG VĂN ĐỨC
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/7/2023 02:12 07/12/2023 14:14 07/12/2023 1,557,900

3 2300734391 NGUYỄN ĐÌNH LONG
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/11/2023 09:12 11/12/2023 08:29 11/12/2023 857,900

4 2300728189 Nghiêm Thị Thanh
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/22/2023 02:12 22/12/2023 13:20 22/12/2023 857,900

5 2300723106 NGUYỄN THỊ LẢNH
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
11/27/2023 01:11 27/11/2023 09:15 27/11/2023 210,200

6 2300721920 PHẠM DUY THANH
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/14/2023 02:12 14/12/2023 14:23 14/12/2023 340,300

7 2300740875 VŨ THỊ THƯƠNG
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/19/2023 09:12 19/12/2023 08:29 19/12/2023 575,600

8 2300740810 NINH THÀNH VĂN
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/19/2023 08:12 19/12/2023 09:44 19/12/2023 525,800

9 2300730061 NGUYỄN ĐỨC NHUNG
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/5/2023 09:12 05/12/2023 09:46 05/12/2023 957,900

10 2300730478 VŨ THỊ NGỌC
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/6/2023 10:12 06/12/2023 07:20 06/12/2023 610,000

11 2300741938 TRẦN VĂN DŨNG
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
12/20/2023 10:12 20/12/2023 10:38 20/12/2023 289,600

Phòng khám cấp cứu tiêu hoá - 260



1 2300742885 TRẦN THỊ HÀ
Phòng khám cấp cứu 

tiêu hoá - 260
12/21/2023 09:12 22/12/2023 08:12 22/12/2023 701,600

2 2300686435 Nguyễn Thị Nguyệt
Phòng khám cấp cứu 

tiêu hoá - 260
12/6/2023 10:12 06/12/2023 09:20 06/12/2023 447,600

Phòng khám Nhiễm khuẩn

1 2300692128 VŨ HOÀNG LONG
Phòng khám Nhiễm 

khuẩn
12/14/2023 09:12 14/12/2023 09:07 14/12/2023 457,900

2 2300739751 LƯỜNG THỊ ÁNH
Phòng khám Nhiễm 

khuẩn
12/18/2023 09:12 18/12/2023 08:55 18/12/2023 441,900

Khoa Nội soi

1 2300742699 ĐỖ TẤT THẮNG Khoa Nội soi 12/21/2023 10:12 21/12/2023 10:09 21/12/2023 739,700

2 2300725524 LÊ THỊ KIM Khoa Nội soi 11/29/2023 12:11 29/11/2023 12:21 29/11/2023 358,900

3 2300737093 LÊ THỊ LƯU Khoa Nội soi 12/14/2023 10:12 14/12/2023 07:27 14/12/2023 1,087,900

Phòng khám Tiết niệu - 248C

1 2300732301 DONGWEIZHENG
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
12/7/2023 09:12 28/12/2023 15:09 07/12/2023 1,700,000

2 2300720566 NGUYỄN HUYỀN LINH
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
11/23/2023 09:12 28/12/2023 09:27 23/11/2023 776,600

3 2300725487 NGUYỄN THỊ CHẮT
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
11/29/2023 08:12 06/12/2023 10:55 29/11/2023 339,500

4 2300682138 LÊ ĐỨC PHÚC
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
11/27/2023 09:12 28/12/2023 08:14 27/11/2023 389,600

5 2300735732 NGUYỄN THỊ TRINH NA
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
12/12/2023 11:12 12/12/2023 08:58 12/12/2023 380,800

6 2200224130 CAO SỸ TÂM
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
12/4/2023 11:12 04/12/2023 10:02 05/12/2023 1,000,100

PKYC Ngoại Tiết niệu - 06

1 2300724139 ĐÀO VĂN HÙNG
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
11/28/2023 09:11 28/11/2023 07:49 28/11/2023 3,167,000



2 2300729644 TRẦN THỊ DUNG
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
12/5/2023 10:12 28/12/2023 07:15 05/12/2023 2,500,000

3 2300721638 ĐÀO ANH DŨNG
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
11/24/2023 02:11 24/11/2023 09:34 24/11/2023 1,468,000

4 2300727229 TRẦN VĂN HUY
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
12/1/2023 10:12 28/12/2023 07:27 01/12/2023 1,035,000

5 2300726413
NGUYỄN THỊ LAN 

HƯƠNG

PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
11/30/2023 10:12 28/12/2023 09:00 30/11/2023 203,000

Phòng khám Đại trực tràng - Tầng sinh môn - 125

1 2300720846 LẠI VĂN THẠNH

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

11/23/2023 09:11 23/11/2023 09:27 23/11/2023 213,900

2 2300743405
NGUYỄN PHÚC BẢO 

LONG

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

12/22/2023 09:48 22/12/2023 857,900

3 2300738514 LÊ THỊ HỒNG ANH

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

12/15/2023 08:07 15/12/2023 382,600

4 2300724197 NGÔ THỊ HÀ

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

11/28/2023 08:11 28/11/2023 08:06 28/11/2023 699,900

Phòng khám Lọc máu

1 2300741074 LƯƠNG THỊ HOÀI Phòng khám Lọc máu 12/19/2023 10:12 29/12/2023 11:01 19/12/2023 1,755,900

PK Ung Bướu - 252B

1 2300731857 LÊ THỊ NGÕ PK Ung Bướu - 252B 12/7/2023 09:12 07/12/2023 09:36 07/12/2023 783,800

Phòng tiểu phẫu khám xương

1 2300697438 NGUYỄN TRUNG KIÊN
Phòng tiểu phẫu khám 

xương
11/28/2023 08:11 28/11/2023 09:10 28/11/2023 393,000

Khoa Phục hồi chức năng

1 2300741431 CAO THỊ THANH VÂN
Khoa Phục hồi chức 

năng
12/22/2023 11:01 08/01/2024 16:01 23/12/2023 1,540,083

PKYC Đại trực tràng -Tầng sinh môn - 03

1 2300588144 TẠ VĂN NHÀN
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
12/20/2023 03:12 20/12/2023 15:18 20/12/2023 237,000



2 2300730704 PHẠM VĂN LỢI
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
12/6/2023 01:12 06/12/2023 12:04 06/12/2023 781,000

3 2300731949 NÔNG PHƯƠNG ANH
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
12/7/2023 11:12 07/12/2023 09:35 07/12/2023 1,041,000

4 2300731208 NGUYỄN VĂN TÙNG
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
12/6/2023 03:12 13/12/2023 13:13 07/12/2023 520,000

5 2300731143 ĐẶNG THỊ NGÂN
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
12/6/2023 02:12 06/12/2023 12:02 06/12/2023 1,742,000

Phòng khám cấp cứu

1 2300739259 LÝ VĂN CA Phòng khám cấp cứu 12/16/2023 19:44 17/12/2023 245,900

2 2300723805 NGUYỄN NGỌC HỒNG Phòng khám cấp cứu 11/27/2023 20:39 27/11/2023 557,900

3 2300735087 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Phòng khám cấp cứu 12/11/2023 21:27 11/12/2023 425,900

PKYC Ngoại Gan mật - 05

1 2300728563 TRIỆU THỊ XIM
PKYC Ngoại Gan mật - 

05
12/4/2023 11:12 04/12/2023 10:40 04/12/2023 436,000

Phòng Y tế cơ quan

1 2300733034 NGUYỄN HUY ĐẠT Phòng Y tế cơ quan 12/8/2023 10:29 08/12/2023 301,000

Phòng khám Ngoại tim mạch - Lồng ngực - 112

1 2300738756 ĐẬU THỊ THANH HUYỀN
Phòng khám Ngoại tim 

mạch - Lồng ngực - 112
12/15/2023 03:12 15/12/2023 15:28 15/12/2023 1,219,800

2 2300541539 PHẠM THỊ MAI
Phòng khám Ngoại tim 

mạch - Lồng ngực - 112
12/21/2023 03:12 21/12/2023 13:30 21/12/2023 394,900

PK khám Vãng lai - 140B

1 2300741727 NGUYỄN THỊ NGA
PK khám Vãng lai - 

140B
12/20/2023 08:48 20/12/2023 384,050

PKYC Ghép tạng - 242

1 2300720761 BÙI QUANG TUẤN PKYC Ghép tạng - 242 11/23/2023 04:12 25/12/2023 15:13 23/11/2023 8,694,000


